QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 3000 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư số 04/2026/TT-KTNN ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
QUY ĐỊNH CHUNG
Cơ sở xây dựng
01. Chuẩn mực này được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở CMKTNN 100 (Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước), CMKTNN 300 (Các nguyên tắc của kiểm toán hoạt động), ISSAI 3000 (Chuẩn mực kiểm toán hoạt động) của INTOSAI, GUID 3910 (Các khái niệm chính của kiểm toán hoạt động) và GUID 3920 (Quy trình kiểm toán hoạt động) của INTOSAI.

Mục đích và phạm vi áp dụng
02. Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước thực hiện kiểm toán hoạt động ở góc độ là cuộc kiểm toán độc lập hoặc cuộc kiểm toán được thực hiện kết hợp với kiểm toán tài chính hoặc kiểm toán tuân thủ hoặc kết hợp cả kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ.

03. Kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này trong quá trình thực hiện kiểm toán. Đơn vị được kiểm toán, các bên có liên quan và các bên sử dụng kết quả kiểm toán phải có những hiểu biết cần thiết về các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này để phối hợp công việc với kiểm toán viên nhà nước và giải quyết các mối quan hệ trong quá trình kiểm toán.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC
Kế hoạch trung hạn kiểm toán hoạt động
04. Lập kế hoạch trung hạn kiểm toán hoạt động được quy định tại CMKTNN 300 (Các nguyên tắc của kiểm toán hoạt động). Kế hoạch trung hạn kiểm toán hoạt động là cơ sở để:

(i) Định hướng về phạm vi kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước trong tương lai;

(ii) Định hướng xác định các cuộc kiểm toán hoạt động dự kiến, là căn cứ quan trọng để lập kế hoạch kiểm toán hoạt động hàng năm và phân bổ nguồn lực của Kiểm toán nhà nước.

Mục đích và mục tiêu trung hạn kiểm toán hoạt động
05. Mục đích trung hạn kiểm toán hoạt động là thúc đẩy một cách tích cực các hoạt động quản trị nhằm bảo đảm tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực đồng thời góp phần tăng cường trách nhiệm giải trình và minh bạch.

06. Mục tiêu trung hạn kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá các hoạt động quản trị trên cơ sở mục đích trung hạn để: Cung cấp cơ sở cho Kiểm toán nhà nước đưa ra định hướng về phạm vi kiểm toán hoạt động sẽ thực hiện; xây dựng kế hoạch kiểm toán hoạt động khả thi trên cơ sở nguồn lực hiện có; đưa ra thông tin rủi ro về các lĩnh vực và xem xét các thông tin này trong quá trình lựa chọn chủ đề kiểm toán. Mục tiêu trung hạn kiểm toán hoạt động có thể được xác định là để đánh giá một, hai hoặc cả ba tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực tùy thuộc vào các chủ đề kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện.

07. Mục đích và mục tiêu trung hạn kiểm toán hoạt động có thể được rà soát, xem xét lại hằng năm nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Danh mục các chủ đề kiểm toán dự kiến
08. Kiểm toán viên nhà nước cần căn cứ vào mục đích, mục tiêu trung hạn kiểm toán hoạt động đồng thời thu thập, nghiên cứu thông tin từ các nguồn như: Các văn bản quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách hằng năm, trung hạn, dài hạn của Trung ương và địa phương; thực tiễn quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách trong năm và các thời kỳ trước, sau có liên quan; các báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị trước đây; các phiên thảo luận và chất vấn của Quốc hội, các cơ quan chức năng; các chủ đề mang tính thời sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông để phân tích các chủ đề dự kiến và xác định các rủi ro, vấn đề kiểm toán.

09. Việc lựa chọn các chủ đề kiểm toán dự kiến được dựa trên các cơ sở:

(i) Tập trung vào những cuộc kiểm toán sẽ mang lại giá trị tối đa trách nhiệm giải trình, tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực;

(ii) Chủ đề có thể kiểm toán được, bảo đảm phù hợp với chức năng nhiệm vụ và nguồn lực của Kiểm toán nhà nước.

10. Quá trình lựa chọn chủ đề kiểm toán có thể dựa trên các kỹ thuật như phân tích rủi ro, đánh giá vấn đề đồng thời cũng cần được kết hợp với việc áp dụng các xét đoán chuyên môn để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước, lựa chọn được các chủ đề quan trọng và có thể kiểm toán được.

11. Việc tiếp cận để lựa chọn chủ đề kiểm toán có thể thực hiện từ dưới lên, nghĩa là các kiểm toán viên nhà nước tham gia lựa chọn chủ đề để trình các cấp quản lý phê duyệt; hoặc có thể từ trên xuống, nghĩa là các cấp quản lý lựa chọn chủ đề kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước không tham gia vào quá trình này; hoặc cũng có thể kết hợp giữa hai phương pháp.

Xác định tiêu chí lựa chọn và thứ tự ưu tiên các chủ đề kiểm toán dự kiến
12. Căn cứ vào mục đích, mục tiêu trung hạn kiểm toán hoạt động, kiểm toán viên nhà nước xác định danh mục lĩnh vực kiểm toán dự kiến; dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro và cân đối nguồn lực hiện có để sắp xếp thứ tự ưu tiên các lĩnh vực kiểm toán dự kiến có thể thực hiện.

13. Các chủ đề kiểm toán dự kiến sẽ được phân tích, đánh giá dựa trên các tiêu chí như:

(i) Tính thời sự: Liên quan đến mức độ quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và công chúng… đối với các chủ đề dự kiến sẽ thực hiện;

(ii) Tác động dự kiến của cuộc kiểm toán (hay giá trị tăng thêm từ cuộc kiểm toán): Tác động làm cải thiện tính kinh tế, tính hiệu quả hay tính hiệu lực của các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ; hoặc cải thiện về chất lượng dịch vụ cung cấp hay công tác lập kế hoạch, kiểm soát, quản lý...;

(iii) Mức độ rủi ro: Kiểm toán viên nhà nước xem xét rủi ro về tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực thấp có ảnh hưởng đến công chúng hoặc có tác động lớn đến một nhóm đối tượng thụ hưởng của các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ. Các yếu tố làm tăng mức độ rủi ro gồm: Quy mô tài chính và ngân sách lớn; các lĩnh vực thường hay có sai sót (như mua sắm, công nghệ, môi trường…); các hoạt động mới hoặc được triển khai nhằm giải quyết các tình thế cấp bách; hoạt động có cấu trúc quản lý phức tạp; không có thông tin tin cậy về tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực;

(iv) Tầm quan trọng: Kiểm toán viên nhà nước cần xem xét mức độ quan trọng của chủ đề không chỉ ở khía cạnh tài chính mà còn ở khía cạnh chính trị, xã hội cũng như cách thức để tăng thêm giá trị thông qua cuộc kiểm toán. Tầm quan trọng của một chủ đề cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể. Một chủ đề được xem là quan trọng nếu nó đóng vai trò trung tâm trong chức năng hoạt động của đơn vị hay thông tin về vấn đề đó có thể ảnh hưởng đến người sử dụng báo cáo kiểm toán hoạt động;

(v) Quy mô tài chính: Tiêu chí này đề cập đến giá trị nguồn lực tài chính dành cho việc thực hiện chủ đề kiểm toán dự kiến. Quy mô tài chính càng lớn, ưu tiên lựa chọn chủ đề kiểm toán càng cao;

(vi) Mức độ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước đây: Tiêu chí này không chỉ đề cập tới các cuộc kiểm toán trước đây của Kiểm toán nhà nước mà còn đề cập tới các cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập khác đối với chủ đề kiểm toán dự kiến. Nếu đã có các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tương đối toàn diện đối với chủ đề kiểm toán dự kiến gần đây, tiêu chí này sẽ được lưu ý để có sự lựa chọn cho phù hợp;

(vii) Khả năng có thể kiểm toán được: Kiểm toán viên nhà nước cần xem xét khả năng có thể kiểm toán được của chủ đề, như có các phương pháp tiếp cận, phương pháp kiểm toán và tiêu chí kiểm toán phù hợp hay không; thông tin cần thiết có hiện hữu và có thể tiếp cận, thu thập được hay không; việc kiểm toán chủ đề có phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tế và nguồn lực hiện có của Kiểm toán nhà nước hay không.

Thời gian và nguồn lực thực hiện kiểm toán dự kiến
14. Trên cơ sở các chủ đề kiểm toán được lựa chọn, kiểm toán viên nhà nước cân nhắc về việc bố trí nguồn lực hiện có, nguồn lực huy động bên ngoài và thời gian thực hiện dự kiến. Trong đó, cần quan tâm một số vấn đề như: Xem xét năng lực hiện có của kiểm toán viên nhà nước cũng như khả năng bồi dưỡng, nâng cao năng lực; đối với cuộc kiểm toán bị giới hạn về thời gian trong khi có một số kiểm toán viên nhà nước không có kinh nghiệm thì cần phải cân nhắc đến khả năng huy động nguồn lực bên ngoài để đánh giá khả năng thực hiện cuộc kiểm toán; xem xét thời gian thực hiện dự kiến có bị trùng với thời gian kiểm tra của các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác không; thời gian thực hiện dự kiến có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị có liên quan đến chủ đề kiểm toán không.

Lập kế hoạch kiểm toán
15. Nguyên tắc lập kế hoạch kiểm toán được quy định tại CMKTNN 300 (Các nguyên tắc của kiểm toán hoạt động). Chuẩn mực này hướng dẫn cụ thể các nguyên tắc khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán tổng quát và kế hoạch kiểm toán chi tiết.

Khảo sát, thu thập thông tin
16. Mục đích khảo sát, thu thập thông tin:

(i) Hiểu biết cụ thể hơn về các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ được kiểm toán;

(ii) Củng cố việc lựa chọn chủ đề kiểm toán;

(iii) Xác định cụ thể mục tiêu, nội dung, phạm vi và phương pháp tiếp cận kiểm toán phù hợp.

17. Nguồn thông tin để khảo sát, thu thập thường bao gồm:

(i) Các quy định pháp luật hiện hành;

(ii) Các báo cáo, hồ sơ tài liệu liên quan đến quyết định của các cấp quản lý; 
(iii) Hồ sơ tài liệu của đơn vị: Kế hoạch trung hạn, kế hoạch hoạt động, báo cáo đánh giá tổng kết, báo cáo của kiểm toán nội bộ, sơ đồ tổ chức, chính sách, hướng dẫn nội bộ và quy trình hoạt động…;

(iv) Báo cáo kiểm toán độc lập, biên bản kiểm tra, đánh giá và kết quả điều tra (nếu có) trong thời gian gần đây;

(v) Các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực, chủ đề, đơn vị được kiểm toán;

(vi) Các tài liệu, thông tin liên quan đến quan điểm của chuyên gia trong ngành, lĩnh vực;

(vii) Kết quả trao đổi, thảo luận với đơn vị được kiểm toán và các bên liên quan khác đến lĩnh vực, chủ đề, đơn vị được kiểm toán;

(viii) Dữ liệu thống kê chính thức liên quan đến lĩnh vực, chủ đề, đơn vị được kiểm toán;

(ix) Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến lĩnh vực, chủ đề, đơn vị được kiểm toán…

18. Khảo sát, thu thập thông tin gồm các bước: Lập đề cương khảo sát, thu thập thông tin; thực hiện khảo sát, thu thập thông tin; lập báo cáo kết quả khảo sát, thu thập thông tin.

Xây dựng kế hoạch kiểm toán tổng quát
Đánh giá rủi ro
19. Kiểm toán viên nhà nước cần đánh giá rủi ro của việc không đạt được tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực để làm cơ sở xác định mục tiêu kiểm toán và lựa chọn nội dung kiểm toán.

20. Trình tự đánh giá rủi ro:

(i) Nhận diện rủi ro: Đây là các sự kiện có khả năng ảnh hưởng tiêu cực hoặc có tác động không mong muốn đến tình hình hoạt động và việc đạt được các mục tiêu của các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ được kiểm toán;

(ii) Phân tích rủi ro: Kiểm toán viên nhà nước đánh giá mức độ rủi ro (cao, trung bình, thấp) trên cơ sở phân tích, xem xét khả năng xảy ra và tác động mang lại của các sự kiện nói trên.

Trọng yếu
21. Khái niệm trọng yếu và việc xem xét trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động được quy định tại CMKTNN 300 (Các nguyên tắc của kiểm toán hoạt động). Xem xét trọng yếu là cơ sở để xác định mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán và các thủ tục kiểm toán tương ứng.

22. Để xác định tính trọng yếu của vấn đề, nội dung hay hoạt động, kiểm toán viên nhà nước cần nghiên cứu chủ đề kiểm toán theo các định hướng sau đây:

(i) Tác động ảnh hưởng quan trọng đến kết quả thực hiện của các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ được kiểm toán; 
(ii) Quy mô sử dụng kinh phí lớn;

(iii) Có thể đưa ra các kiến nghị mang lại cải thiện tình hình đáng kể như kiến nghị cải thiện hoạt động, tăng cường trách nhiệm giải trình…;

(iv) Có tính thời sự, được xã hội quan tâm;

(v) Có sự thay đổi đáng kể như các chương trình, hoạt động mới được triển khai thực hiện; thay đổi nhân sự, bố trí lại cơ cấu tổ chức; các thay đổi, bổ sung về quy định pháp luật có liên quan…

Xác định mục tiêu kiểm toán
23. Khái niệm về mục tiêu kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động được quy định tại CMKTNN 300 (Các nguyên tắc của kiểm toán hoạt động). Chuẩn mực này hướng dẫn cụ thể về căn cứ, trình tự xác định và cách thức trình bày mục tiêu kiểm toán.

24. Kiểm toán viên nhà nước cần xác định mục tiêu kiểm toán có liên quan đến các nguyên tắc về tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực dựa trên các đánh giá có căn cứ và khách quan về rủi ro, trọng yếu và giá trị tăng thêm của cuộc kiểm toán.

25. Mục tiêu kiểm toán phải cung cấp được đầy đủ thông tin cho đơn vị được kiểm toán và các bên liên quan chính khác về các vấn đề, nội dung hay hoạt động sẽ được kiểm toán. Một mục tiêu kiểm toán được coi là rõ ràng thường chỉ liên quan đến một hoặc một nhóm chủ trương, hệ thống, quy trình, chương trình, hoạt động hay đơn vị, tổ chức. Mục tiêu kiểm toán cần phải được diễn đạt một cách chi tiết đủ để làm rõ các câu hỏi cần phải trả lời và cho phép thiết kế cuộc kiểm toán một cách logic. Mục tiêu kiểm toán cần được mô tả theo cách đơn giản, rõ ràng và súc tích nhất có thể để tránh việc kiểm toán viên nhà nước thực hiện những công việc kiểm toán không cần thiết hoặc quá tham vọng.

26. Nếu mục tiêu kiểm toán được đặt dưới dạng câu hỏi kiểm toán tổng quát mà sau đó câu hỏi này được chia thành nhiều câu hỏi chi tiết, kiểm toán viên nhà nước phải bảo đảm rằng các câu hỏi đó có liên quan đến chủ đề kiểm toán, bổ sung cho nhau, không trùng lặp, đầy đủ và toàn diện để trả lời câu hỏi kiểm toán tổng quát.

27. Để thử nghiệm xem có thể đánh giá về một nội dung kiểm toán nhằm đáp ứng được mục tiêu kiểm toán dự kiến hay không, kiểm toán viên nhà nước có thể xem xét trả lời các câu hỏi: Liệu có thể kiểm toán được theo mục tiêu đã xác định hay không (như: Tiêu chí kiểm toán có sẵn không, có thể xây dựng được không, nguồn lực kinh phí và nhân sự có đáp ứng được không…); bằng chứng kiểm toán có hiện hữu hay không hoặc có thể thu thập và dễ dàng tiếp cận không; phương pháp kiểm toán được sử dụng có hữu hiệu để thu thập và phân tích các bằng chứng này hay không.

28. Mục tiêu và phạm vi kiểm toán có mối quan hệ mật thiết và cần phải xem xét cùng nhau. Một thay đổi nhỏ trong mục tiêu kiểm toán hoặc vấn đề, nội dung hay hoạt động được kiểm toán cũng có thể dẫn đến một tác động lớn đến phạm vi chung của cuộc kiểm toán.

Xác định nội dung kiểm toán
29. Khái niệm về nội dung kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động được quy định tại CMKTNN 300 (Các nguyên tắc của kiểm toán hoạt động).

30. Nội dung kiểm toán được hình thành thông qua quá trình xác định, cân nhắc, xem xét lặp đi lặp lại, trong đó kiểm toán viên nhà nước phải lưu ý đến các thông tin đã biết và các thông tin mới về chủ đề kiểm toán cũng như tính khả thi của việc đánh giá các nội dung kiểm toán. Việc xây dựng nội dung kiểm toán thông thường tập trung vào một số vấn đề hoặc các rủi ro đã xác định đồng thời cần xác định những vấn đề cụ thể cần được kiểm toán tại mỗi đơn vị được kiểm toán. Nội dung kiểm toán có thể được chi tiết theo các mức độ khác nhau để sắp xếp thứ tự ưu tiên, dễ thực hiện, là cơ sở để phân công nhiệm vụ, xây dựng các hiểu biết chung cho kiểm toán viên nhà nước và đơn vị được kiểm toán. Nội dung kiểm toán càng chi tiết thì càng phải ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể để xác định được các thủ tục kiểm toán cần thực hiện và các bằng chứng kiểm toán cần thu thập.

31. Nội dung kiểm toán phụ thuộc vào bản chất, phạm vi, mức độ phức tạp của chủ đề kiểm toán.

32. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, dựa trên các bằng chứng kiểm toán và các thông tin thu thập được, nội dung kiểm toán có thể được điều chỉnh, thay đổi theo quy định của Kiểm toán nhà nước khi kiểm toán viên nhà nước đã có hiểu biết đầy đủ hơn về chủ đề kiểm toán.

Phạm vi kiểm toán
33. Thông thường khi lập kế hoạch cuộc kiểm toán hoạt động, phạm vi kiểm toán cần chỉ ra được các vấn đề, nội dung, hoạt động, chương trình, đơn vị được kiểm toán; địa điểm kiểm toán; thời kỳ được kiểm toán. Cần lưu ý lựa chọn giai đoạn được kiểm toán đủ dài để đánh giá, giải thích lý do tại sao một số vấn đề, hoạt động liên quan đến mục tiêu kiểm toán không được kiểm toán (để tránh tình trạng quá phức tạp hoặc tốn kém nguồn lực kiểm toán, phạm vi kiểm toán có thể không bao gồm một số hoạt động hoặc đơn vị nhất định, ngay cả khi các hoạt động hoặc đơn vị đó có liên quan đến mục tiêu kiểm toán); trình bày rõ nếu các nội dung kiểm toán khác nhau được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau; nên chọn thời gian kết thúc của giai đoạn được kiểm toán trùng hoặc gần nhất với thời gian kết thúc giai đoạn thực hiện kiểm toán.

Phương pháp tiếp cận kiểm toán
34. Các khái niệm về phương pháp tiếp cận kiểm toán đã được quy định tại CMKTNN 300 (Các nguyên tắc của kiểm toán hoạt động). Chuẩn mực này hướng dẫn cụ thể về cách thức lựa chọn phương pháp tiếp cận kiểm toán.

35. Phương pháp tiếp cận theo kết quả được áp dụng thích hợp trong trường hợp chủ đề kiểm toán có đầu ra được lượng hóa một cách dễ dàng, có sẵn các tiêu chí kiểm toán để đánh giá chất lượng, số lượng và chi phí của các sản phẩm đầu ra. Kiểm toán viên nhà nước chủ yếu trả lời các câu hỏi như: Hoạt động hoặc những kết quả đã thực hiện được và có đạt được các yêu cầu hay mục tiêu dự kiến hay không. Đối với phương pháp tiếp cận kiểm toán này, kiểm toán viên nhà nước nghiên cứu các hoạt động thực tế, kết quả và sản phẩm đầu ra, liên hệ với mục tiêu, mục đích của chính sách.

36. Phương pháp tiếp cận theo vấn đề tập trung vào kiểm tra, đánh giá, xác minh, phân tích nguyên nhân gây ra các vấn đề cụ thể và thường không tham chiếu đến các tiêu chí kiểm toán được xác định trước. Trong đó, các thiếu sót và vấn đề đã biết, hoặc ít nhất là dấu hiệu của các vấn đề là căn cứ để lựa chọn chủ đề kiểm toán, chứ không phải là đánh giá kiểm toán. Nhiệm vụ chính của cuộc kiểm toán là xác định sự tồn tại của các vấn đề đã biết và phân tích nguyên nhân gây ra vấn đề ở các khía cạnh khác nhau (vấn đề liên quan đến tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực của các chủ trương hoặc chương trình của Chính phủ).

37. Phương pháp tiếp cận theo hệ thống không tập trung vào các chính sách hoặc mục tiêu mà tập trung đánh giá hệ thống quản lý hoạt động có phù hợp nhằm quản lý các rủi ro và là điều kiện để đạt được tính hiệu quả, tính hiệu lực của chính sách hay không. Đối với phương pháp tiếp cận này, kiểm toán viên nhà nước sẽ ít tập trung đánh giá trách nhiệm giải trình của các tổ chức đơn lẻ mà tập trung vào tính hiệu lực của cả hệ thống. Phương pháp này áp dụng thích hợp để đánh giá một chương trình, dự án hay hoạt động có các kết quả đầu ra rất khó tính toán, hoặc không được xác định một cách rõ ràng từ khâu kế hoạch, hoặc có nhiều chính sách khác nhau, có nhiều yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kết quả. Nếu như hệ thống quản lý vận hành tốt như thiết kế ban đầu thì kiểm toán viên nhà nước có thể đánh giá được rằng đầu ra của một chương trình, dự án hay hoạt động bảo đảm như kỳ vọng.

Tiêu chí kiểm toán
38. Khái niệm về tiêu chí kiểm toán được quy định tại CMKTNN 300 (Các nguyên tắc của kiểm toán hoạt động). Chuẩn mực này hướng dẫn cụ thể về đặc điểm và cách thức xây dựng tiêu chí kiểm toán.

39. Kiểm toán viên nhà nước cần phải xây dựng hoặc lựa chọn các tiêu chí kiểm toán thích hợp tương ứng với các mục tiêu và nội dung kiểm toán để có thể xác định được về mục tiêu kiểm toán. Tiêu chí kiểm toán thích hợp phải bảo đảm tính tin cậy, khách quan, hữu dụng, dễ hiểu, so sánh được, toàn diện và chấp nhận được.

40. Tiêu chí kiểm toán có thể được xây dựng hoặc lựa chọn từ nhiều nguồn thông tin và xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc xác định những nguồn thông tin phù hợp và đáng tin cậy.

41. Kiểm toán viên nhà nước có thể nghiên cứu những nguồn thông tin sau đây để xác định các tiêu chí kiểm toán có sẵn như: Pháp luật và các quy định điều chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán; các quyết định của cơ quan quản lý; tham khảo các đánh giá đã thực hiện trước đó hoặc so sánh với thông lệ thực hành tốt nhất; các chuẩn mực, kinh nghiệm và các nghiên cứu chuyên môn; các chỉ tiêu hoạt động quan trọng do đơn vị được kiểm toán hoặc cơ quan quản lý quy định hoặc của các tổ chức (trong và ngoài nước) đang thực hiện các hoạt động hay chương trình tương tự; ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập; các tiêu chí kiểm toán đã sử dụng trước đó trong các cuộc kiểm toán tương tự hay được áp dụng bởi các cơ quan kiểm toán tối cao khác; các chuẩn mực hoạt động; tài liệu về quản lý nói chung và về các nội dung, vấn đề hay hoạt động được kiểm toán cụ thể nói riêng; kiến thức khoa học mới, các thông tin đáng tin cậy khác.

42. Những nguồn thông tin trên là cơ sở để lựa chọn tiêu chí kiểm toán phù hợp cho cuộc kiểm toán, tuy nhiên, kiểm toán viên nhà nước cũng cần phải thuyết minh hoặc cân nhắc sửa đổi để bảo đảm phù hợp với nội dung kiểm toán. Đồng thời, tiêu chí kiểm toán cần được xây dựng sát với thực tế, bối cảnh của đơn vị được kiểm toán cũng như các điều kiện đặc thù.

43. Quá trình xây dựng hoặc lựa chọn tiêu chí kiểm toán thường phải sử dụng các xét đoán chuyên môn phù hợp. Để làm được điều đó, kiểm toán viên nhà nước cần phải có được những hiểu biết nhất định như: Hiểu biết chung về lĩnh vực, các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ được kiểm toán; quy định pháp luật và những tài liệu khác có liên quan; kết quả nghiên cứu và những cuộc kiểm toán gần đây về lĩnh vực, các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ; lý do, cơ sở pháp lý của các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ được kiểm toán; mục tiêu và mục đích được đưa ra bởi cơ quan quản lý; yêu cầu của các bên liên quan chính và mối quan tâm của các chuyên gia trong ngành, lĩnh vực; thông lệ cũng như kinh nghiệm về các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ.

44. Khi cần thiết, kiểm toán viên nhà nước có thể thực hiện trao đổi với đơn vị dự kiến được kiểm toán và các bên có liên quan nhằm giúp hai bên có được cách hiểu chung và thống nhất để tăng độ tin cậy và khả năng được chấp nhận của các tiêu chí kiểm toán dự kiến được áp dụng. Điều này đặc biệt quan trọng khi các tiêu chí không được quy định trực tiếp tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc tiêu chí cần phải được phát triển và hoàn thiện trong quá trình kiểm toán. Thông thường, việc tiếp nhận và xem xét ý kiến đóng góp của cấp quản lý sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển tiêu chí kiểm toán thích hợp, tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc thiết lập các tiêu chí kiểm toán là của kiểm toán viên nhà nước. Ý kiến được đưa ra bởi đơn vị được kiểm toán cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, được đối chiếu với những thông tin thực tế và những phản biện có liên quan khác (từ các nguồn thông tin khác, ý kiến chuyên gia...) trước khi sửa đổi, điều chỉnh tiêu chí kiểm toán (nếu có).

Phương pháp thu thập và phân tích bằng chứng
45. Kiểm toán viên nhà nước cần xác định được các bằng chứng kiểm toán cần thu thập, nguồn bằng chứng, phương pháp thu thập và phân tích bằng chứng kiểm toán tương ứng với mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán; đồng thời dự kiến các nội dung khác như hạn chế của dữ liệu và dự kiến các phát hiện, nhận xét, đánh giá kiểm toán liên quan.

46. Trong quá trình kiểm toán có thể phát sinh các vấn đề làm hạn chế việc sử dụng các phương pháp thu thập bằng chứng đã được xác định trước đó theo các thông lệ thực hành tốt, ví dụ như tính hiện hữu của dữ liệu. Do vậy, khi lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước cần có sự linh hoạt và thực tế trong xác định phương pháp thu thập và phân tích bằng chứng kiểm toán.

Quản lý rủi ro kiểm toán
47. Khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát, kiểm toán viên nhà nước phải xác định được các rủi ro kiểm toán (đã biết hoặc dự đoán) và các phương pháp, thủ tục để quản lý rủi ro kiểm toán.

48. Các rủi ro kiểm toán có thể liên quan đến: Sự phù hợp giữa năng lực hiện có của kiểm toán viên nhà nước với khả năng tiến hành kiểm toán; khả năng tiếp cận một cách đầy đủ thông tin chính xác, đáng tin cậy và có chất lượng; tính hiện hữu của các thông tin mới và xem xét từ các góc nhìn khác nhau; mức độ phức tạp và nhạy cảm về chính trị của chủ đề, nội dung kiểm toán; tính chính trực của nhà quản lý hoặc các mối quan hệ của đơn vị được kiểm toán...

49. Nếu rủi ro kiểm toán được đánh giá là đáng kể, kế hoạch kiểm toán cần phải đưa ra được các giải pháp để giảm rủi ro kiểm toán xuống mức chấp nhận được như: Bổ sung kiểm toán viên nhà nước có kinh nghiệm, trình độ cao hơn; sử dụng thêm các chuyên gia nội bộ hoặc chuyên gia bên ngoài; điều chỉnh phương pháp thu thập dữ liệu; thiết lập các phương thức, kênh trao đổi thông tin cụ thể với đơn vị được kiểm toán; thiết lập các cách thức, giải pháp kiểm soát chất lượng cụ thể.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm toán tổng quát
50. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, khi xảy ra các sự kiện ngoài dự kiến cần phải điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phạm vi, nhân sự, thời gian kiểm toán thì phải điều chỉnh kế hoạch kiểm toán. Việc điều chỉnh kế hoạch kiểm toán được thực hiện theo quy định của Kiểm toán nhà nước.

Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết
51. Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải được xây dựng căn cứ trên kế hoạch kiểm toán tổng quát để thực hiện các nội dung đã được xác định trong kế hoạch kiểm toán tổng quát bằng cách chi tiết và cụ thể hơn các mục tiêu, nội dung và đối tượng kiểm toán; xác định rõ tiêu chí kiểm toán, phương pháp kiểm toán, phạm vi kiểm toán, địa điểm kiểm toán, thời gian kiểm toán, trên cơ sở kết quả thông tin khảo sát, đánh giá cụ thể về tình hình hoạt động tại đơn vị được kiểm toán.

52. Để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết theo yêu cầu trên, từ các thông tin tại kế hoạch kiểm toán tổng quát, kiểm toán viên nhà nước cần:

(i) Xác định các thông tin cần thu thập, bổ sung thêm để đáp ứng yêu cầu chi tiết và cụ thể hóa tại từng đơn vị;

(ii) Tiến hành thu thập thêm thông tin;

(iii) Xác định cách thức tiếp cận rủi ro đối với từng nội dung kiểm toán; thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán cụ thể; thời gian kiểm toán đối với từng nội dung kiểm toán; phân công công việc cho từng kiểm toán viên nhà nước.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm toán chi tiết
53. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, khi xảy ra các sự kiện ngoài dự kiến cần phải điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phạm vi, nhân sự, thời gian kiểm toán thì phải điều chỉnh kế hoạch kiểm toán chi tiết. Việc điều chỉnh kế hoạch kiểm toán chi tiết được thực hiện theo quy định của Kiểm toán nhà nước.

Thực hiện kiểm toán
Thu thập bằng chứng kiểm toán
Các nội dung cần lưu ý khi thu thập bằng chứng kiểm toán
54. Mục đích của quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán là để bảo đảm kiểm toán viên nhà nước có đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm đánh giá được các tiêu chí kiểm toán, đưa ra các phát hiện kiểm toán, từ đó trả lời và đưa ra đánh giá về nội dung, mục tiêu kiểm toán.

55. Tại giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước khó có thể dự kiến được tất cả các tình huống nên trong giai đoạn thực hiện kiểm toán cần tiếp tục xác định các thông tin, dữ liệu liên quan khác có thể sử dụng làm bằng chứng kiểm toán; trường hợp cần thiết có thể phải có sự điều chỉnh về phạm vi, mục tiêu, tiêu chí kiểm toán và phương pháp thu thập, phân tích bằng chứng. Tuy nhiên, cần hạn chế việc thay đổi, trường hợp có sự thay đổi thì thực hiện theo quy định của Kiểm toán nhà nước và thông báo cho đơn vị được kiểm toán.

56. Kiểm toán viên nhà nước cần linh hoạt và thận trọng trong việc thu thập bằng chứng kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán có thể thu thập từ các hồ sơ, tài liệu bên trong và bên ngoài đơn vị được kiểm toán hoặc từ các cuộc kiểm toán đã thực hiện. Thông thường, bằng chứng kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động mang tính thuyết phục hơn là mang tính kết luận đúng hoặc sai, có hoặc không; việc thảo luận và trao đổi trước với chuyên gia trong lĩnh vực đó về bản chất của bằng chứng thu thập được và cách thức phân tích, diễn giải các bằng chứng kiểm toán sẽ giúp giảm thiểu rủi ro bất đồng ý kiến về bằng chứng kiểm toán và đẩy nhanh tiến trình kiểm toán.

57. Kiểm toán viên nhà nước cần duy trì thái độ khách quan đối với các thông tin được đưa ra đồng thời phải cân nhắc kỹ lưỡng các quan điểm, lập luận trái chiều, xem xét dữ liệu từ các nguồn thông tin và các bên có liên quan. Kiểm toán viên nhà nước cần thu thập cả dữ liệu định lượng và định tính; các dữ liệu thu thập nên được giải thích và có thể chứng minh được về khía cạnh đầy đủ, tính liên quan, tính hợp lệ và độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán.

Các loại bằng chứng kiểm toán và phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán
Bằng chứng dạng lời nói chứng thực

58. Bằng chứng dạng lời nói chứng thực thường được thể hiện qua các câu trả lời cho các câu hỏi hoặc cuộc phỏng vấn. Các câu trả lời này có thể cung cấp những dữ liệu quan trọng mà không thể thu thập thông qua các hình thức, thủ tục khác. Có thể thu thập bằng chứng kiểm toán từ lãnh đạo và nhân viên của đơn vị được kiểm toán, những người hưởng lợi, chuyên gia và các nhà tư vấn.

59. Việc chứng thực bằng chứng dạng lời nói là cần thiết nếu được sử dụng là bằng chứng kiểm toán chứ không phải là các thông tin phụ. Có thể thực hiện chứng thực bằng cách thu nhập thư xác nhận của người được phỏng vấn hoặc một lượng lớn các nguồn dữ liệu độc lập cùng đưa ra kết quả giống nhau hoặc kiểm tra lại các hồ sơ, tài liệu đó.

60. Để đánh giá độ tin cậy và thích hợp của bằng chứng kiểm toán dạng lời nói, kiểm toán viên nhà nước cần đánh giá độ tin cậy của người được phỏng vấn thông qua vị trí công tác, kiến thức chuyên môn và sự thẳng thắn qua quá trình trao đổi.

Bằng chứng dạng vật chất

61. Bằng chứng dạng vật chất được thực hiện thông qua việc quan sát hoạt động, sự kiện hoặc kiểm tra tài sản. Bằng chứng có thể được thể hiện qua ảnh chụp, đồ thị, biểu đồ, bản đồ hoặc các hình ảnh đại diện khác. Bằng chứng dạng vật chất thuyết phục hơn so với chỉ mô tả bằng văn bản. Bằng chứng vật chất sẽ thuyết phục hơn nếu có từ hai kiểm toán viên nhà nước trở lên hoặc đơn vị được kiểm toán cùng tham gia vào quá trình thu thập.

Bằng chứng dạng tài liệu

62. Bằng chứng dạng tài liệu thể hiện dưới dạng bản cứng, bản mềm là hình thức phổ biến nhất của bằng chứng kiểm toán và có thể thu thập được từ bên trong hoặc bên ngoài đơn vị được kiểm toán. Bằng chứng dạng tài liệu bên trong được tạo ra từ đơn vị được kiểm toán và có thể là bản sao công văn gửi đi, mô tả công việc, kế hoạch, báo cáo nội bộ, biên bản ghi nhớ, báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động, các chính sách nội bộ và các thủ tục, quy trình. Bằng chứng dạng tài liệu bên ngoài có thể là các thư xác nhận, hóa đơn của nhà cung cấp, hợp đồng cho thuê, xác nhận của bên thứ ba…

63. Để bảo đảm độ tin cậy của bằng chứng dạng tài liệu, kiểm toán viên nhà nước cần xem xét nguồn bằng chứng mà kiểm toán viên nhà nước đã thu thập được. Cũng như bằng chứng dạng lời nói chứng thực, vị trí công tác, kiến thức và ý kiến chuyên môn của tác giả hoặc người phê duyệt tài liệu cần được xem xét. Kiểm toán viên nhà nước cần đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ khi có ý định sử dụng các bằng chứng kiểm toán có được từ hệ thống này.

Bằng chứng dạng phân tích

64. Bằng chứng dạng phân tích là kết quả của việc phân tích và thẩm tra dữ liệu. Phân tích có thể liên quan đến việc tính toán, phân tích các tỷ số, xu hướng và các mẫu dữ liệu có được từ đơn vị được kiểm toán hoặc các nguồn khác có liên quan. Trong một số trường hợp việc so sánh với các tiêu chuẩn có thể cũng được đưa ra.

65. Phân tích thường là các con số như tỷ lệ đầu ra của các nguồn lực đã tiêu dùng hoặc tỷ lệ ngân sách đã chi tiêu, cũng có thể không phải là con số định lượng mà là thông tin định tính.

66. Các phương pháp, thủ tục kiểm toán chủ yếu để thu thập bằng chứng kiểm toán: 
(i) Quan sát;

(ii) Kiểm tra, đối chiếu; 
(iii) Xác nhận từ bên ngoài; 
(iv) Tính toán lại;

(v) Phỏng vấn;

(vi) Thủ tục phân tích; 
(vii) Thực hiện lại.

Tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán
67. Kiểm toán viên nhà nước phải thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để có thể đánh giá được các tiêu chí kiểm toán, đưa ra phát hiện kiểm toán, trả lời và đánh giá được về các nội dung kiểm toán và mục tiêu kiểm toán cũng như đưa ra kiến nghị kiểm toán phù hợp. Tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán có mối liên hệ tương quan với nhau.

68. Đầy đủ là tiêu chuẩn đánh giá về số lượng của bằng chứng kiểm toán cần thu thập, chịu ảnh hưởng bởi đánh giá của kiểm toán viên nhà nước đối với rủi ro kiểm toán. Rủi ro được đánh giá ở mức độ càng cao thì cần càng nhiều bằng chứng kiểm toán và đồng thời chịu ảnh hưởng bởi chất lượng của bằng chứng kiểm toán; chất lượng mỗi bằng chứng kiểm toán càng cao thì cần càng ít bằng chứng kiểm toán. Tính đầy đủ của bằng chứng kiểm toán phụ thuộc nhiều vào xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên nhà nước. Khi đánh giá bằng chứng đã đầy đủ hay chưa, kiểm toán viên nhà nước phải xem xét các yếu tố như: Quá trình tiếp cận, thu thập thông tin đã phù hợp chưa; tính tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ; hiểu biết và kinh nghiệm của kiểm toán viên nhà nước về đơn vị được kiểm toán; việc sử dụng các bằng chứng liệu có dẫn đến việc đưa ra đánh giá không phù hợp hoặc không đầy đủ, cung cấp thông tin không khách quan, không tăng thêm giá trị cho người sử dụng báo cáo kiểm toán hay không.

69. Thích hợp là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của bằng chứng kiểm toán, bao gồm tính liên quan, tính hợp lệ và độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán. Tính liên quan đề cập đến mức độ mà các bằng chứng kiểm toán liên kết chặt chẽ và quan trọng với mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán, tiêu chí kiểm toán được giải quyết. Tính hợp lệ đề cập đến mức độ mà bằng chứng kiểm toán là cơ sở hợp lý và có ý nghĩa để đánh giá về nội dung kiểm toán. Độ tin cậy đề cập đến mức độ mà các bằng chứng kiểm toán được hỗ trợ bởi dữ liệu chứng thực từ nhiều nguồn hoặc đưa ra phát hiện kiểm toán tương tự khi thực hiện kiểm tra lại. Mặc dù, có những ngoại lệ nhất định nhưng việc đánh giá về độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán có thể dựa trên các nguyên tắc: Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán được tăng lên khi thu thập từ các nguồn độc lập bên ngoài đơn vị; bằng chứng kiểm toán do kiểm toán viên nhà nước thu thập đáng tin cậy hơn so với bằng chứng kiểm toán được thu thập gián tiếp hoặc suy luận; bằng chứng kiểm toán dạng văn bản đáng tin cậy hơn việc thể hiện dưới dạng lời nói; bằng chứng kiểm toán là các chứng từ, tài liệu gốc đáng tin cậy hơn bằng chứng kiểm toán là bản copy (sao chép), bản fax.

Phân tích bằng chứng kiểm toán và hình thành ý kiến kiểm toán
70. Phân tích bằng chứng kiểm toán nhằm mục đích hướng tới những phát hiện khách quan, đáng tin cậy và được xem xét trong bối cảnh cụ thể để đưa ra các ý kiến kiểm toán. Phát hiện kiểm toán là kết quả của việc phân tích, đánh giá các bằng chứng cụ thể do kiểm toán viên nhà nước thu thập so với tiêu chí kiểm toán. Phát hiện kiểm toán thường bao gồm các yếu tố: Tiêu chí kiểm toán (nên như thế nào), bằng chứng kiểm toán (thực tế như thế nào), nguyên nhân (lý do mà thực tế có sự khác biệt so với tiêu chí) và tác động (hậu quả như thế nào).

71. Nguyên nhân cần được xác định một cách thận trọng và phải được hỗ trợ bởi bằng chứng kiểm toán. Kiểm toán viên nhà nước cần đánh giá nguyên nhân từ phía đơn vị được kiểm toán và các bên có liên quan để đưa ra ý kiến kiểm toán một cách phù hợp.

72. Tác động có thể được ghi nhận là vấn đề đang diễn ra hoặc có thể xảy ra trong tương lai dựa trên lập luận hợp lý. Bản chất của các phát hiện kiểm toán quyết định việc kiểm toán viên nhà nước đưa ra tác động thực tế hay tác động tiềm năng. Tác động thực tế giúp xác định hậu quả từ hoạt động đã xảy ra trong quá khứ hay hiện tại và thường cung cấp bằng chứng về việc cần phải có hành động khắc phục. Tác động tiềm năng thường được mô tả như là hậu quả mang tính lôgic sẽ xảy ra nếu thực tế không đúng với tiêu chí. Tác động tiềm năng là sự suy đoán trên cơ sở xem xét mối quan hệ giữa các bằng chứng kiểm toán nên kiểm toán viên nhà nước cần sử dụng một cách thận trọng đặc biệt trong trường hợp không có bằng chứng kiểm toán nào liên quan hoặc không có tác động nào được quan sát thấy trong quá khứ.

73. Kiểm toán viên nhà nước cần đánh giá các bằng chứng đã thu thập được theo các yếu tố trọng yếu (đã xác định trong giai đoạn lập kế hoạch cuộc kiểm toán) để xác định tầm quan trọng của phát hiện kiểm toán. Việc đánh giá tính trọng yếu của một phát hiện kiểm toán phụ thuộc vào bản chất, mức độ và hoàn cảnh của phát hiện đó cũng như người sử dụng báo cáo kiểm toán hoạt động. Phát hiện kiểm toán được coi là trọng yếu khi xét riêng lẻ hoặc tổng hợp lại có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng dự kiến báo cáo kiểm toán. Kiểm toán viên nhà nước phải thường xuyên xét đoán chuyên môn về việc xác định trọng yếu xem có còn phù hợp hay không; cần lưu ý rằng đánh giá trọng yếu là kết quả của việc áp dụng xét đoán chuyên môn và chịu ảnh hưởng của nhận thức của kiểm toán viên nhà nước về nhu cầu thông tin chung của người sử dụng dự kiến báo cáo kiểm toán.

74. Quá trình phân tích trong kiểm toán hoạt động bao hàm việc kiểm toán viên nhà nước thường xuyên, liên tục xem xét các câu hỏi, mục tiêu kiểm toán, bằng chứng kiểm toán đã thu thập, phương pháp thu thập đã sử dụng và có sự liên kết chặt chẽ với quá trình dự thảo báo cáo kiểm toán. Khi phân tích các thông tin thu thập được, kiểm toán viên nhà nước cần tập trung vào các câu hỏi và mục tiêu kiểm toán nhằm giúp sắp xếp dữ liệu và hỗ trợ xác định trọng tâm của quá trình phân tích. Do quá trình phân tích là lặp đi lặp lại, kiểm toán viên nhà nước có thể cần xem xét lại mục tiêu kiểm toán dựa trên những hiểu biết sâu hơn đã thu được trong quá trình kiểm toán.

75. Kiểm toán viên nhà nước cần đưa ra đánh giá kiểm toán dựa trên các phát hiện kiểm toán. Đánh giá kiểm toán cần làm rõ và tăng thêm ý nghĩa cho các phát hiện kiểm toán. Đánh giá kiểm toán được dựa trên những phát hiện kiểm toán và cũng có thể bao gồm cả việc tóm tắt các phát hiện kiểm toán. Tuy nhiên, đánh giá kiểm toán cần trình bày ý kiến của kiểm toán viên nhà nước chứ không đơn thuần là khẳng định lại những phát hiện kiểm toán. Trong một cuộc kiểm toán hoạt động, các lập luận và những khác biệt về quan điểm cần được đưa ra cân nhắc để bảo đảm tính thuyết phục của ý kiến.

Quản lý rủi ro trong giai đoạn thực hiện kiểm toán
76. Việc quản lý rủi ro kiểm toán và các biện pháp giảm thiểu rủi ro dự kiến trong suốt cuộc kiểm toán là rất quan trọng. Nếu các thủ tục kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán không cho phép thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thì kiểm toán viên nhà nước cần có các biện pháp như điều chỉnh hoặc xây dựng thủ tục thay thế; trường hợp cần thiết, phải điều chỉnh cả câu hỏi, mục tiêu kiểm toán.

Thảo luận về các phát hiện và ý kiến kiểm toán sơ bộ
77. Trao đổi thông tin là cần thiết trong quá trình hình thành ý kiến kiểm toán sơ bộ vì kiểm toán viên nhà nước phải xem xét bối cảnh, tất cả các luận điểm có liên quan trước khi đưa ra ý kiến kiểm toán chính thức. Do đó, kiểm toán viên nhà nước cần duy trì phương thức trao đổi thông tin hiệu quả, phù hợp với đơn vị được kiểm toán và các bên liên quan để nghe giải trình của đơn vị, nếu cần thiết có thể yêu cầu đơn vị giải trình bằng văn bản.

78. Thảo luận nội bộ với kiểm toán viên nhà nước cấp cao và các đồng nghiệp có kinh nghiệm sẽ hỗ trợ cho kiểm toán viên nhà nước trong việc hình thành các phát hiện kiểm toán và ý kiến kiểm toán sơ bộ. Đối với đơn vị được kiểm toán và các bên liên quan, cần thiết phải trao đổi thông tin để thảo luận về các vấn đề chính phát sinh trong quá trình kiểm toán. Khác biệt về quan điểm đối với đơn vị được kiểm toán và các bên liên quan cần được xem xét đầy đủ để tăng thêm giá trị cho báo cáo kiểm toán.

Lập báo cáo kiểm toán
79. Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của cuộc kiểm toán hoạt động. Thông qua báo cáo kiểm toán, các kết quả kiểm toán được gửi đến cơ quan theo quy định. Các yêu cầu của một báo cáo kiểm toán có chất lượng được quy định tại CMKTNN 300 (Các nguyên tắc của kiểm toán hoạt động).

80. Khác với báo cáo kiểm toán của các loại hình kiểm toán khác, báo cáo của cuộc kiểm toán hoạt động thường có phạm vi rộng, tập hợp nhiều dạng phát hiện kiểm toán, tổng hợp và sử dụng nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau. Để bảo đảm chất lượng, ý tưởng về nội dung báo cáo kiểm toán phải được hình thành ngay từ khâu lập kế hoạch kiểm toán và tiếp tục được củng cố trong suốt quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán trước khi tổng hợp các đánh giá, kiến nghị ở giai đoạn lập báo cáo kiểm toán cuối cùng.

81. Thông thường, cấu trúc của một báo cáo kiểm toán gồm các nội dung cơ bản sau:

(i) Khái quát về cuộc kiểm toán

● Thông tin cơ bản về cuộc kiểm toán;

● Phạm vi kiểm toán;

● Tiêu chí kiểm toán...

(ii) Phát hiện/kết quả kiểm toán;

(iii) Ý kiến hoặc kết luận kiểm toán;
(iv) Kiến nghị kiểm toán;

(v) Phụ lục (nếu có).

Trình bày phát hiện, ý kiến và kiến nghị kiểm toán
Phát hiện kiểm toán
82. Các phát hiện kiểm toán được trình bày theo tiêu chí hoặc nhóm tiêu chí kiểm toán, nội dung hoặc nhóm nội dung kiểm toán để đưa ra nhận định về thực trạng, phân tích nguyên nhân cốt lõi và tác động của các tồn tại, hạn chế đến các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ được kiểm toán.

83. Trình bày các phát hiện kiểm toán trong báo cáo kiểm toán về tổng thể phải bao gồm bốn yếu tố sau: 
(i) Tiêu chí kiểm toán;

(ii) Thực trạng dựa trên các bằng chứng thu thập được;

(iii) Nguyên nhân cốt lõi;

(iv) Phân tích tác động do sự khác biệt giữa thực trạng và tiêu chí kiểm toán.

Ý kiến kiểm toán
84. Ý kiến kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động được hình thành dựa trên các phát hiện kiểm toán và các xét đoán chuyên môn để đánh giá được các tiêu chí kiểm toán, trả lời được các nội dung kiểm toán và đáp ứng được các mục tiêu kiểm toán. Dựa vào tập hợp các phát hiện đối với các tiêu chí kiểm toán đã được thiết lập, kiểm toán viên nhà nước đưa ra các ý kiến kiểm toán.

85. Các ý kiến kiểm toán cần được trình bày rõ ràng và súc tích. Ngoài ra, cần tránh cách diễn đạt các ý kiến kiểm toán theo dạng phủ định, liệt kê hoặc mang tính hiển nhiên.

Kiến nghị kiểm toán
86. Các kiến nghị kiểm toán phải được trình bày rõ ràng, lôgic và hợp lý, phù hợp với mục tiêu, phát hiện và ý kiến kiểm toán. Kiến nghị kiểm toán phải bảo đảm nêu rõ vấn đề cần giải quyết, đối tượng chịu trách nhiệm giải quyết, tính khả thi và có khả năng cải thiện đáng kể tình hình thực hiện các hoạt động, tuy nhiên, kiến nghị kiểm toán không nên thực hiện thay trách nhiệm của nhà quản lý.

Các nội dung của kiến nghị kiểm toán

87. Kiểm toán viên nhà nước cần dự liệu trước về ý kiến kiểm toán và kiến nghị kiểm toán dự kiến từ giai đoạn khảo sát, thu thập thông tin. Điều này giúp kết nối lôgic giữa phát hiện kiểm toán, ý kiến kiểm toán và kiến nghị kiểm toán cũng như hình thành được cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán phù hợp với mục tiêu đã đặt ra. Các nội dung kiến nghị kiểm toán thường tập trung vào việc cần hoàn thiện, lý do cần hoàn thiện, kế hoạch và biện pháp hoàn thiện, đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện.

88. Nội dung của kiến nghị kiểm toán phải giải quyết được nguyên nhân cốt lõi đã phân tích trong phần kết quả kiểm toán. Mặt khác, nội dung kiến nghị kiểm toán phải phù hợp với thực tế của đơn vị được kiểm toán. Một trong những tiêu chí quan trọng nhất đánh giá chất lượng kiến nghị là đưa ra các nội dung phù hợp với bối cảnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

Xây dựng và trình bày kiến nghị kiểm toán

89. Khi xây dựng kiến nghị kiểm toán từ ý kiến kiểm toán, các yếu tố sau cần được quan tâm, cân nhắc:

(i) Tiêu chí kiểm toán: Trình bày các tiêu chuẩn hợp lý về các khía cạnh của tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực;

(ii) Thực trạng: Đánh giá thông qua các phát hiện kiểm toán thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán;

(iii) Sự khác biệt giữa tiêu chí kiểm toán và thực trạng: Đây là nhận định và đánh giá của kiểm toán viên nhà nước trên cơ sở so sánh giữa các phát hiện kiểm toán thu thập được và các tiêu chuẩn đặt ra;

(iv) Nguyên nhân cốt lõi: Tập trung vào phân tích nguyên nhân hơn là hiện tượng của vấn đề, xác định rõ nguyên nhân cốt lõi gây ra thực trạng;

(v) Tác động: Phân tích các tác động, ảnh hưởng đến các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ do sự khác biệt giữa thực trạng và tiêu chí kiểm toán;

(vi) Giải pháp: Liệt kê giải pháp giải quyết các nguyên nhân cốt lõi đã được phân tích;

(vii) Lựa chọn giải pháp: Đánh giá tính khả thi, chi phí, lợi ích và rủi ro của các giải pháp nhằm đưa ra kiến nghị kiểm toán phù hợp.

90. Để dễ theo dõi, thứ tự các kiến nghị kiểm toán cần trình bày theo nhóm vấn đề và đối tượng thực hiện kiến nghị kiểm toán. Khi đưa ra kiến nghị kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước cần cân nhắc cách thức đạt được như: Làm thế nào để kiến nghị kiểm toán có thể thực hiện, làm thế nào để kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đồng thời cần ước lượng lợi ích thu được từ việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán trên. Bằng cách này, giá trị tăng thêm của cuộc kiểm toán hoạt động sẽ được ghi nhận.

Trao đổi với đơn vị được kiểm toán về dự thảo báo cáo kiểm toán
91. Sau khi hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán theo quy định của Kiểm toán nhà nước, dự thảo báo cáo kiểm toán sẽ được được gửi đến đơn vị được kiểm toán. Dự thảo báo cáo kiểm toán cung cấp cho đơn vị được kiểm toán bức tranh toàn cảnh về phát hiện kiểm toán và ý kiến kiểm toán dưới dạng văn bản. Đơn vị được kiểm toán căn cứ vào dự thảo để xác nhận các thông tin, dữ liệu mà ý kiến kiểm toán đưa ra, cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung cần thiết và chuẩn bị ý kiến phản hồi với các kiến nghị kiểm toán; nếu cần thiết cung cấp giải trình bằng văn bản đối với những nội dung, kiến nghị chưa thống nhất.

92. Các ý kiến phản hồi của đơn vị được kiểm toán về dự thảo báo cáo kiểm toán cần được xem xét, cân nhắc để bảo đảm tính khách quan, tin cậy, cân bằng và hướng tới mục tiêu cuối cùng là tăng thêm giá trị, lợi ích của báo cáo kiểm toán.

Theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán hoạt động
93. Theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán là hoạt động yêu cầu đơn vị được kiểm toán báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và đôn đốc thực hiện theo đúng thời gian quy định trong báo cáo kiểm toán.

94. Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán là một hoạt động độc lập nhằm kiểm tra các hành động khắc phục của đơn vị được kiểm toán hoặc bên thứ ba có liên quan đến kiến nghị kiểm toán hoạt động nhằm:

(i) Giúp tăng cường hiệu lực của báo cáo kiểm toán;

(ii) Giúp các cơ quan chức năng trong việc sửa đổi các quy định, chính sách cho phù hợp;

(iii) Đánh giá hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước;

(iv) Nâng cao nhận thức và cải thiện tình hình hoạt động của đơn vị.

95. Một số phương pháp theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được áp dụng: Yêu cầu đơn vị được kiểm toán lập báo cáo gửi Kiểm toán nhà nước, trong đó nêu rõ các hành động đã thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề được nêu trong báo cáo kiểm toán; đưa ra các câu hỏi và quan sát tại các cuộc kiểm toán thường kỳ để tìm hiểu xem các hành động nào đã được thực hiện; tổ chức họp với đơn vị sau một khoảng thời gian để tìm hiểu xem các hoạt động nào đã được thực hiện; cập nhật thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền, các phương tiện truyền thông. Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị bao gồm ba bước: Chuẩn bị kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra và kết thúc kiểm tra.

96. Việc theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong kiểm toán hoạt động cần lưu ý thêm:

(i) Thời gian thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và thời gian theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán thường dài hơn so với các loại hình kiểm toán khác để đơn vị được kiểm toán có thời gian thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;

(ii) Việc thu thập bằng chứng chứng minh việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán cần phải thận trọng đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến việc cải tiến hoạt động, thay đổi chính sách;

(iii) Trong trường hợp mức độ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán thấp cần làm rõ nguyên nhân để có giải pháp xử lý phù hợp.

97. Tiến hành theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán có thể chỉ ra rằng còn các yếu tố rủi ro trong các chương trình, dự án, hoạt động hoặc công quỹ đã được kiểm toán. Thông qua theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước có thể phát hiện ra các chủ đề cần tiến hành kiểm toán và có thể mang lại các kết quả có giá trị. Những thông tin này cần được xem xét khi xây dựng kế hoạch kiểm toán năm đối với kiểm toán hoạt động và kiểm toán tài chính.

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
98. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán phải bao gồm các tài liệu của các bước trong quy trình kiểm toán: Lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; lập và gửi báo cáo kiểm toán và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Nội dung và phạm vi của tài liệu, hồ sơ kiểm toán phụ thuộc nhiều vào xét đoán chuyên môn và đặc thù của mỗi giai đoạn của cuộc kiểm toán như:

(i) Lập kế hoạch kiểm toán: Cần thể hiện được các nội dung liên quan đến khảo sát, thu thập thông tin về chủ đề được kiểm toán, phương pháp tiếp cận kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán; các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng mục tiêu kiểm toán, nội dung kiểm toán và tiêu chí kiểm toán;

(ii) Thực hiện kiểm toán: Cần thể hiện được phương pháp kiểm toán, kết quả thu thập và phân tích bằng chứng kiểm toán làm cơ sở để đưa ra các xét đoán chuyên môn, kết luận kiểm toán và kiến nghị kiểm toán của báo cáo kiểm toán;

(iii) Lập và gửi báo cáo kiểm toán: Cần thể hiện được quá trình thảo luận, trao đổi để hình thành kết luận kiểm toán, ý kiến của đơn vị được kiểm toán, cách thức xử lý các khác biệt về quan điểm;

(iv) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: Cần thể hiện được bằng chứng về các kết quả đã thực hiện kiến nghị của đơn vị được kiểm toán; ý kiến giải trình của đơn vị được kiểm toán về những nội dung chưa thực hiện; các văn bản ý kiến, khiếu nại về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán hoặc các tổ chức cá nhân có liên quan và văn bản trả lời của Kiểm toán nhà nước.

99. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán cần thể hiện sự tham chiếu giữa báo cáo kiểm toán với giấy tờ làm việc, đồng thời kiểm toán viên nhà nước cần áp dụng các thủ tục phù hợp để duy trì tính bảo mật và lưu trữ an toàn tài liệu, hồ sơ kiểm toán theo pháp luật và các quy định.

